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Số: 358/KH-UBND
Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 8 năm 2023
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 258/QĐ-TTG NGÀY 17/3/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (sau đây gọi tắt là BIM) trong hoạt động xây dựng; xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1889/SXD-VP ngày 10/7/2023 (sau khi tổng hợp ý kiến của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã); trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thành viên UBND tỉnh (qua Phiếu biểu quyết), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung chính sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình thiết kế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế; tăng cường quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng; trong quá trình thi công xây dựng nhằm hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức thi công, tổ chức và quản lý các nguồn lực trong quá trình xây dựng, kiểm soát chất lượng xây dựng; trong quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình nghiệm thu, phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình xây dựng.
- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, việc sử dụng mô hình BIM như là công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước (thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp phép xây dựng; quản lý xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu...); đồng thời thúc đẩy thực hiện quá trình chuyển đổi số theo Kế hoạch số 393/KH- UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
2. Yêu cầu
- Thực hiện đầy đủ, thống nhất, bám sát mục tiêu, lộ áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ- TTg ngày 17/3/2023 theo đúng quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
- Phát huy vai trò quản lý Nhà nước trong quá trình thực hiện Kế hoạch gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng của dự án, thiết kế, thi công xây dựng; giảm thiểu việc sửa chữa, điều chỉnh thiết kế, tiết kiệm chi phí vật tư, vật liệu, nhân công lao động, máy thi công và góp phần giảm chi phí thực hiện dự án nhằm đạt được các nhiệm vụ của Kế hoạch.
II. NỘI DUNG
1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
- Lộ trình áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án sử dụng vốn khác.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng theo Lộ trình.
2. Lộ trình áp dụng
- Giai đoạn 1: Từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.
- Giai đoạn 2: Từ năm 2025, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp II trở lên của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.
- Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn khác, Chủ đầu tư cung cấp tệp tin BIM khi thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng, nghiệm thu công trình theo lộ trình sau: Công trình cấp I, cấp đặc biệt từ năm 2024; từ năm 2026, bổ sung thêm công trình cấp II.
3. Nội dung thực hiện
- Đối với các dự án, công trình xây dựng bắt buộc áp dụng BIM, tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình. Chủ đầu tư hoặc đơn vị chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm cung cấp tệp tin BIM cùng với loại hồ sơ khác theo quy định khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình; chủ đầu tư cần lưu ý giải pháp để khuyến khích các nhà thầu đã có năng lực, kinh nghiệm áp dụng BIM trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
- Từ năm 2023, đối với công trình áp dụng BIM, cơ quan quản lý Nhà nước sử dụng mô hình BIM để hỗ trợ trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu.
- Chủ đầu tư các dự án áp dụng BIM theo lộ trình quy định, có trách nhiệm tổ chức cập nhật mô hình BIM để phục vụ quá trình quản lý, vận hành và bảo trì công trình.
- Nội dung áp dụng và mức độ chi tiết áp dụng BIM do Chủ đầu tư dự án quyết định.
- Tùy theo yêu cầu của thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, hồ sơ hoàn thành công trình, khi áp dụng BIM, tệp tin BIM cần phải đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu sau: thể hiện được kiến trúc công trình, các kích thước chủ yếu; hình dạng không gian ba chiều các kết cấu chính của công trình; hệ thống đường ống điều hòa, thông gió, cấp thoát nước công trình. Một số bản vẽ các bộ phận chi tiết ở dạng không gian hai chiều nhằm bổ sung thông tin (nếu có) phải ở định dạng số khi nộp kèm theo tệp tin BIM. Các bản vẽ, khối lượng chủ yếu của các bộ phận công trình phải trích xuất được từ tệp tin BIM.
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư cần lưu ý các giải pháp để lựa chọn các nhà thầu đã có năng lực, kinh nghiệm áp dụng BIM trong quá trình thực hiện. Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng sớm hơn thời gian quy định trong lộ trình.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Xây dựng
- Cơ quan đầu mối phối hợp, trao đổi thông tin với Bộ Xây dựng để đảm bảo triển khai thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn đối với Lộ trình áp dụng BIM thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về mô hình BIM trong xã hội; tập huấn, hỗ trợ đào tạo, xúc tiến các hoạt động để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, tiếp cận thông tin về BIM trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng, thực hiện hướng dẫn các nội dung quản lý Nhà nước (thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp phép xây dựng; quản lý xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu,...) của việc áp dụng BIM trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, tổng kết, kiểm tra, đánh giá quá trình áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh theo định kỳ. Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ và theo hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ chuyên ngành.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khuyến khích ứng dụng mô hình BIM trong đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý; xây dựng hướng dẫn về BIM trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
Nghiên cứu các công nghệ trên nền tảng BIM, hệ thống lưu trữ, quản lý dữ liệu (BIM); đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định triển khai trên hệ thống Trung tâm dữ liệu tỉnh của đảm bảo sự kết nối, chia sẻ dữ liệu, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương; soát xét yêu cầu đơn vị cung cấp rà soát lỗ hổng phần mềm, kiểm thử, vận hành thử trước khi vận hành chính thức.
3. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho việc áp dụng BIM theo lộ trình quy định.
4. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã
- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ Sở Xây dựng trong việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng BIM thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương; xây dựng hướng dẫn về BIM trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khuyến khích ứng dụng mô hình BIM trong đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp.
- Chủ động chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho việc áp dụng BIM theo lộ trình được duyệt (đào tạo, tập huấn, cập nhật kỹ năng cho nhân viên, chuẩn bị hạ tầng cơ sở áp dụng các công nghệ trên nền tảng BIM đáp ứng yêu cầu…).
- Thực hiện theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023, định kỳ báo cáo các nội dung liên quan, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp theo quy định.
- Các cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, quản lý dữ liệu BIM do Chủ đầu tư các dự án có áp dụng BIM cung cấp và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; khi tổ chức thẩm định cần xem xét tính đến các yêu cầu áp dụng BIM theo lộ trình quy định và đề xuất người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi trình quyết định dự án đầu tư xây dựng theo quy định đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.
5. Các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, Ban QLDA ĐTXD khu vực; các chủ đầu tư, Ban QLDA có dự án, công trình áp dụng BIM trên địa bàn tỉnh
- Chủ động chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho việc áp dụng BIM theo lộ trình tại Kế hoạch này; căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để thực hiện theo lộ trình việc xác định chi phí dành cho việc áp dụng BIM trong tổng mức đầu tư của dự án phù hợp với các quy định hiện hành. Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng BIM đối với các dự án bắt buộc áp dụng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023, định kỳ báo cáo các nội dung liên quan, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp theo quy định.
- Xem xét, đề xuất các công trình, dự án do mình làm chủ đầu tư để thực hiện việc thí điểm, để có cơ sở đánh giá mức độ, kết quả của việc áp dụng BIM và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trên địa bàn tỉnh.
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng phải thực hiện theo Kế hoạch này, Chủ đầu tư cần lưu ý các giải pháp để tổ chức, lựa chọn đơn vị tư vấn, thi công xây dựng có kinh nghiệm triển khai áp dụng BIM để thực hiện các công việc có liên quan của dự án, công trình.
6. Về chế độ báo cáo, kiểm tra, đánh giá
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Báo cáo đột xuất, định kỳ hàng năm và giai đoạn (trước ngày 05/12) về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo quy định.
- Theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, Ban QLDA ĐTXD khu vực, chủ đầu tư, Ban QLDA có dự án, công trình áp dụng BIM trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư dự án phản ánh về UBND tỉnh ( qua Sở Xây dựng ) để xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, XD 1 .
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(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày    tháng    năm 2023 của UBND tỉnh)
TT
Nhiệm vụ chủ yếu
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian thực hiện, hoàn thành
Ghi chú
I
Giai đoạn 1 (2023-2025)
1
Tập huấn, hỗ trợ đào tạo quản lý ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) thuộc phạm vi quản lý ngành trên địa bàn tỉnh.
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, Ban QLDA ĐTXD khu vực; các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh
Năm 2023-2024
Nội dung trọng tâm tập huấn về các Văn bản pháp luật, cơ chế chính sách áp dụng BIM; việc áp dụng BIM cho giai đoạn chuẩn bị dự án, giai đoạn tiết kế, giai đoạn thi công, hoàn công và các điều kiện cần thiết cho việc áp dụng BIM theo lộ trình được duyệt (đặc biệt trong việc chuẩn bị hạ tầng cơ sở áp dụng các công nghệ trên nền tảng BIM đáp ứng yêu cầu).
2
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khuyến khích ứng dụng mô hình BIM trong đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý; xây dựng hướng dẫn về BIM trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành.
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã
Năm 2023-2025
3
Nghiên cứu các công nghệ trên nền tảng BIM, hệ thống lưu trữ, quản lý dữ liệu (BIM); đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định triển khai trên hệ thống Trung tâm dữ liệu tỉnh của đảm bảo sự kết nối, chia sẻ dữ liệu, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương
Sở Thông tin và Truyền thông
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã
Năm 2023-2025
4
Triển khai mô hình BIM theo các đối tượng và theo công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, Ban QLDA ĐTXD khu vực
Các chủ đầu tư dự án, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh
Năm 2023-2025
Áp dụng (BIM) bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.
5
Tổ chức tiếp nhận, quản lý dữ liệu BIM do chủ đầu tư các dự án có áp dụng BIM cung cấp và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; đề xuất người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi trình quyết định dự án đầu tư xây dựng theo quy định đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.
Các cơ quan chuyên môn về xây dựng
Các chủ đầu tư dự án, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh
Năm 2023-2025
6
Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mô hình (theo từng đối tượng cụ thể) trên địa bàn tỉnh.
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, Ban QLDA ĐTXD khu vực; các chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh
Năm 2024-2025
7
Tổng kết, đánh giá việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trên địa bàn toàn tỉnh.
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, Ban QLDA ĐTXD khu vực; các chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh
Năm 2025
II
Giai đoạn 2 (từ 2025 trở đi)
1
Tổ chức triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng BIM thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, Ban QLDA ĐTXD khu vực; các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh
Từ năm 2025
Thực hiện kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương và theo hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ chuyên ngành.
2
Triển khai mô hình BIM theo các đối tượng và theo công trình, dự án
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, Ban QLDA ĐTXD khu vực
Các chủ đầu tư dự án, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh
Từ năm 2025
Áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) bắt buộc đối với các công trình cấp II trở lên của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




